
 

 
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÍN DỤNG DÀNH CHO KHDN 
Áp dụng từ ngày 18/10/2022 

(ban hành kèm theo thông báo số 1669/TB-DAB-HDPDP ngày 14/10/2022 về việc ban hành biểu phí dịch vụ dành cho 

Khách hàng doanh nghiệp) 

STT Loại dịch vụ Biểu phí 

I PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢN VAY   

1 Phát hành thư cam kết thu xếp tài chính (bao gồm Bảo lãnh)  

1.1 Phát hành thư cam kết theo mẫu Vikki Bank Miễn phí 

1.2 
Phí phát hành cam kết thu xếp tài chính (có thể 

hiện giá trị cam kết) 
0,035%, TT: 1.000.000 VND 

1.3 

Phí phát hành cam kết thu xếp tài chính 

(Không thể hiện giá trị cam kết hoặc theo mẫu 

của Khách hàng được Vikki Bank chấp nhận) 

Thỏa thuận, TT: 500.000 VND 

2 Phí thu xếp cấp tín dụng đồng tài trợ 0,05%/ số tiền thu xếp, TT: 1.000.000 VND 

3 

Phí phạt trả nợ trước hạn (chỉ áp dụng cho 

các hồ sơ cho vay trung dài hạn trong trường 

hợp khách hàng thanh lý toàn bộ dư nợ) 

Số tiền trả trước nhân (*) 1,2% 

4 

Phí cam kết rút vốn 

(Áp dụng trong trường hợp khách hàng không 

thực hiện rút vốn như hợp đồng tín dụng đã ký 

kết) 

0,01% * số tiền vay theo Hợp đồng đã ký 

kết. 

TT: 300.000 VND 

Miễn phí khi: TSBĐ là GTCG/ STK/ 

HĐTG do Vikki Bank phát hành 

II PHÍ DỊCH VỤ TÍN DỤNG KHÁC     

1 Mượn hồ sơ tài sản bảo đảm (TSBĐ)   

1.1 
Giấy tờ có giá (Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền 

gửi…) của Vikki Bank 
Miễn phí 

1.2 Tài sản khác Thỏa thuận, TT: 200.000 VND/ 1 tài sản 

2 Phí cấp bản sao giấy tờ TSBĐ   

2.1 Bản sao giấy đăng ký xe Miễn phí 

2.2 Bản sao giấy tờ khác 
100.000 VND/ 1 bản/ 1 lần; 10.000 VND/ 1 

bản từ bản thứ 2 trở đi 

3 

Phí xác nhận bản chính TSBĐ đang cầm cố/ 

thế chấp tại Vikki Bank theo yêu cầu khách 

hàng 

Thỏa thuận, TT: 100.000 VND/1 hồ sơ 

4 Phí thay đổi TSBĐ Theo biểu phí bảo lãnh 

5 Phí xác nhận dư nợ Miễn phí 

6 Phí hạn mức tín dụng dự phòng Miễn phí 

 



 

 
 

Lưu ý: 

1. Phí được thu ngay khi phát sinh. Trường hợp phí được thu từng phần (trả chậm) phải được sự chấp 

thuận của cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Các trường hợp thu phí khác với biểu phí trên hoặc các vấn đề khác chưa được quy định trong biểu 

phí này phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt xét duyệt từng trường hợp cụ thể. 


